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BỘÊCÔNGÊTHƯƠNG 
CỤCÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠI SỐ 13.2025 

Þ HoaÊKỳÊbanÊhànhÊkếtÊ luậnÊcuốiÊcùngÊvụÊviệcÊđiềuÊ

traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ vớiÊ pinÊ

năngÊlượngÊmặtÊtrờiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam 

Þ CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊtổÊchứcÊbuổiÊthamÊvấnÊ

vềÊ phạmÊ viÊ sảnÊ phẩmÊ trongÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ ápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ

phẩmÊ thépÊ mạÊ cóÊ xuấtÊ xứÊ từÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊ

Quốc 

    

Hµng tuÇn 

TRUNGÊTÂMÊTHÔNGÊTINÊVÀÊCẢNHÊBÁO 

SốÊ23ÊNgôÊQuyền,ÊHoànÊKiếm,ÊHàÊNội 

www.trav.gov.vn;ÊE-mail:Êciew@moit.gov.vn 
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¨ ẤnÊĐộÊthôngÊbáoÊápÊthuếÊtựÊvệÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊphẳngÊ

hợpÊkimÊvàÊkhôngÊhợpÊkimÊnhậpÊkhẩu 

¨ CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊtổÊchứcÊbuổiÊthamÊvấnÊvềÊphạmÊviÊsảnÊphẩmÊ

trongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊthépÊmạÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc 

¨ HoaÊKỳÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

vàÊchốngÊtrợÊcấpÊvớiÊpinÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam 

¨ Ca-na-đaÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊdâyÊthépÊcarbonÊ

vàÊhợpÊkimÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊ(SWÊ2025ÊIN) 

 

¨ ẤnÊĐộÊcóÊthểÊsoánÊngôiÊ“côngÊxưởngÊthếÊgiới”ÊcủaÊTrungÊQuốc? 

¨ HoaÊKỳÊápÊthuếÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊcaoÊnhấtÊlịchÊsửÊlênÊtớiÊ3.521% 

¨ NgànhÊcôngÊnghiệpÊthépÊẤnÊĐộÊkêuÊgọiÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊthépÊkhôngÊgỉÊ 

¨ VươngÊquốcÊAnhÊ thựcÊhiệnÊ cácÊ chínhÊ sáchÊbảoÊvệÊdoanhÊnghiệpÊ trướcÊ

nguyÊcơÊhàngÊhoáÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá 

¨ HànÊQuốcÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊthépÊtấmÊcánÊnóngÊ

củaÊTrungÊQuốc 

¨ ÚcÊtiếpÊtụcÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊkimÊloạiÊ

silicÊcủaÊTrungÊQuốc 

¨ EUÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ tạmÊ thờiÊ đốiÊ vớiÊ láÊ xíchÊ thépÊ từÊ TrungÊ

Quốc 

 

¨ TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊthếÊvàoÊthịÊtrườngÊÚc 

TIN NƯỚC NGOÀI 
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TIN TRONG NƯỚC TIN TRONG NƯỚC 

s NgàyÊ 18Ê thángÊ 03Ê nămÊ 2025,ÊTổngÊ cụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ
ẤnÊĐộÊ (DGTR)Ê đãÊ raÊ thôngÊ báoÊ
KếtÊ luậnÊsơÊbộÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊđốiÊ

vớiÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊphẳngÊhợpÊkimÊhoặcÊ
khôngÊ hợpÊ kimÊ (non-alloyÊ andÊ alloyÊ steelÊ
flatÊproducts)ÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊẤnÊĐộ.ÊThôngÊ
tinÊvềÊKếtÊluậnÊsơÊbộÊđãÊđượcÊCụcÊPhòngÊvệÊ
thươngÊmạiÊđăngÊtrênÊtrangÊthôngÊtinÊđiệnÊtửÊ
củaÊ CụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ tạiÊ địaÊ chỉÊ
www.pvtm.gov.vn. 

NgàyÊ21Ê thángÊ4ÊnămÊ2025,Ê trênÊcơÊsởÊđềÊ
xuấtÊ củaÊDGTR,ÊCụcÊThuếÊ -Ê BộÊTàiÊ chínhÊ
ẤnÊĐộÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ01/2025-
HảiÊ quanÊ (SG)Ê vềÊ việcÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ tựÊ vệÊ
tạmÊ thờiÊ đốiÊ vớiÊmặtÊ hàngÊ thépÊ cánÊ phẳngÊ
hợpÊkimÊvàÊkhôngÊhợpÊkimÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊ
nhưÊ đềÊ xuấtÊ củaÊ DGTRÊ trongÊ KếtÊ luậnÊ sơÊ
bộ.ÊDGTRÊchoÊrằngÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊngột,Ê
vớiÊ sốÊ lượngÊ đángÊ kểÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ cánÊ
phẳngÊhợpÊkimÊvàÊkhôngÊhợpÊkimÊnhậpÊkhẩuÊ
vàoÊẤnÊĐộ;ÊviệcÊnàyÊđãÊgâyÊtổnÊhạiÊnghiêmÊ
trọngÊvàÊcóÊnguyÊcơÊgâyÊ tổnÊhạiÊđếnÊngànhÊ
sảnÊxuấtÊtrongÊnước;ÊsựÊchậmÊtrễÊtrongÊviệcÊ
ápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊsẽÊgâyÊraÊ thiệtÊhạiÊ
khóÊ cóÊ thểÊ khắcÊ phục.ÊDoÊ đó,Ê cầnÊ thiếtÊ ápÊ
dụngÊthuếÊtựÊvệÊtạmÊthời. 

MứcÊ thuếÊ tựÊ vệÊ tạmÊ thờiÊ ápÊdụngÊ làÊ 12%Ê
đốiÊ vớiÊ cácÊ mặtÊ hàngÊ thuộcÊmãÊ HS:Ê 7208,Ê
7209,Ê 7210,Ê 7211,Ê 7212,Ê 7225,Ê 7226.Ê CácÊ
sảnÊphẩmÊthépÊbịÊápÊdụngÊthuếÊlàÊcuộn,ÊtấmÊ
vàÊ bảnÊ thépÊ cánÊ nóng;Ê TấmÊ thépÊ cánÊ nóngÊ
dạngÊtấmÊlớn;ÊCuộnÊvàÊtấmÊthépÊcánÊnguội;Ê
CuộnÊ vàÊ tấmÊ thépÊ phủÊ kimÊ loạiÊ (kểÊ cảÊmạÊ
kẽm,Ê nhôm-kẽm,Ê kẽm-nhôm-magiê);Ê CuộnÊ
vàÊtấmÊthépÊphủÊmàu. 

TuyÊ nhiên,Ê thuếÊ tựÊ vệÊ sẽÊ khôngÊ đượcÊ ápÊ
dụngÊnếuÊgiáÊthépÊnhậpÊkhẩuÊ(giáÊCIF)ÊbằngÊ
hoặcÊ vượtÊ quáÊ ngưỡngÊ nhấtÊ định,Ê cụÊ thể:Ê
$675/tấnÊđốiÊvớiÊthépÊcuộnÊcánÊnóng;Ê$695/
tấnÊđốiÊvớiÊthépÊtấmÊcánÊnóng;Ê$824/tấnÊđốiÊ
vớiÊ thépÊ mạÊ phủ;Ê $861/tấnÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ
cuộn/tấmÊphủÊkimÊloạiÊ(kểÊcảÊmạÊkẽm,Ênhôm
-kẽm,Ê kẽm-nhôm-magiê);Ê $964/tấnÊ đốiÊ vớiÊ
thépÊcuộnÊvàÊtấmÊmạÊmàu,ÊcóÊhoặcÊkhôngÊcóÊ
địnhÊhình.Ê  

QuyếtÊđịnhÊnàyÊkhôngÊápÊdụngÊchoÊmộtÊsốÊ
loạiÊ thépÊ chuyênÊ dụng:Ê thépÊ điệnÊ địnhÊ
hướng,Ê thépÊ khôngÊ gỉ,Ê thépÊ mạÊ điện,Ê thépÊ
phủÊ caoÊ su,Ê hợpÊ kimÊ niken,…Ê (DanhÊ sáchÊ
chiÊtiếtÊxemÊtrongÊThôngÊbáoÊđínhÊkèm). 

ThuếÊ tựÊ vệÊ nàyÊ khôngÊ ápÊ dụngÊ vớiÊ hàngÊ
hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ cácÊ quốcÊ giaÊ đangÊ phátÊ
triển,ÊngoạiÊtrừÊTrungÊQuốcÊvàÊViệtÊNamÊdoÊ
thịÊphầnÊnhậpÊkhẩuÊtrênÊmứcÊtốiÊthiểu. 

ThờiÊgianÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtạmÊthờiÊ
làÊ200ÊngàyÊ (trừÊkhiÊđượcÊhủyÊbỏÊhoặcÊsửaÊ
đổi)Ê tínhÊ từÊ ngàyÊ 21Ê thángÊ 4Ê nămÊ 2025Ê vàÊ
mứcÊ thuếÊ đượcÊ tínhÊ bằngÊ đồngÊ RupeeÊ ẤnÊ
Độ. 

ThôngÊ tinÊ chiÊ tiếtÊ liênÊ hệ:Ê PhòngÊ XửÊ lýÊ
phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ nướcÊ ngoài,Ê CụcÊ
PhòngÊ vệÊ thươngÊmại,Ê BộÊCôngÊ ThươngÊ –Ê
TầngÊ 4,Ê 54ÊHaiÊBàÊTrưng,ÊHoànÊKiếm,ÊHàÊ
NộiÊ–Ê ChuyênÊ viênÊ phụÊ trách:ÊNguyễnÊ ThịÊ
Thúy.Ê ĐiệnÊ thoại:Ê 024.7303.7898Ê (máyÊ lẻÊ
108).ÊDiÊđộng:Ê0904545869,Ê0968456865.Ê 

Email:Êthuyngth@moit.gov.vn;Ê 

nganha@moit.gov.vn./. 

 

ẤnÊĐộÊthôngÊbáoÊápÊthuếÊtựÊvệÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊ
cánÊphẳngÊhợpÊkimÊvàÊkhôngÊhợpÊkimÊnhậpÊkhẩu 
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N gàyÊ01ÊthángÊ4ÊnămÊ2025,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊ
địnhÊsốÊ914⁄QĐ-BCTÊápÊdụngÊ
thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ tạmÊ

thờiÊ đốiÊ vớiÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ mạÊ cóÊ
xuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc 

ĐểÊcóÊđầyÊđủÊthôngÊtinÊvàÊcơÊsởÊxácÊđịnhÊ
phạmÊ viÊ hàngÊ hóaÊ xemÊ xétÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ
phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê CụcÊ PhòngÊ vệÊ
thươngÊ mạiÊ (PVTM)Ê chủÊ trìÊ tổÊ chứcÊ buổiÊ
thamÊvấnÊ côngÊ khaiÊ vớiÊ cácÊ bênÊ liênÊ quan,Ê
cụÊthểÊnhưÊsau: 

-Ê ThờiÊ gian:Ê14h00-17h00,ÊthứÊnăm,ÊngàyÊ
15ÊthángÊ5ÊnămÊ2025. 

-ÊĐịaÊđiểm:ÊPhòngÊhọpÊ210,ÊnhàÊB,Ê54ÊHaiÊ
BàÊTrưng,ÊHoànÊKiếm,ÊHàÊNội. 

-ÊHìnhÊ thức:ÊTrựcÊtiếpÊkếtÊhợpÊtrựcÊtuyếnÊ
(nềnÊtảngÊZoom). 

-ÊĐườngÊdẫnÊhọpÊtrựcÊtuyến:ÊĐườngÊdẫnÊ
sẽÊ thôngÊbáoÊđếnÊemailÊđăngÊkýÊtrướcÊngàyÊ
tổÊchức. 

-ÊThờiÊhạnÊđăngÊký:ÊTrướcÊ17h00ÊngàyÊ12Ê
thángÊ5ÊnămÊ2025. 

CụcÊPVTMÊđềÊnghịÊcácÊbênÊliênÊquanÊquanÊ
tâmÊ đăngÊ kýÊ thamÊ dựÊ theoÊmẫuÊ tạiÊ tàiÊ liệuÊ
đínhÊkèm. 

BảnÊ đăngÊ kýÊ thamÊ giaÊ vàÊ nộiÊ dungÊ thamÊ
vấnÊ (nếuÊ có)Ê phảiÊ đượcÊ nộpÊ quaÊ HệÊ thốngÊ
tiếpÊ nhậnÊ hồÊ sơÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ trựcÊ
tuyếnÊ (TRAVÊ ONLINEÊ –Ê https://
online.trav.gov.vn)ÊcủaÊCơÊquanÊđiềuÊtra. 

MọiÊchiÊ tiếtÊđềÊnghịÊ liênÊhệ:ÊPhòngÊĐiềuÊ
traÊ thiệtÊ hạiÊ vàÊ tựÊ vệ,Ê CụcÊ PVTM.Ê Email:Ê
trongnd@moit.gov.vnÊ –Ê ĐiệnÊ thoại:Ê
0969966066Ê(anhÊTrọng). 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊtổÊchứcÊbuổiÊthamÊvấnÊvềÊphạmÊviÊsảnÊphẩmÊ
trongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊthépÊmạÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc 

TIN TRONG NƯỚC 
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N gàyÊ22Ê thángÊ4ÊnămÊ2025,ÊBộÊThươngÊ mạiÊ HoaÊ KỳÊ (DOC)Ê
banÊ hànhÊ kếtÊ luậnÊ cuốiÊ cùngÊ
vụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊ(CBPG)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)ÊvớiÊsảnÊ
phẩmÊpinÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ
ViệtÊNam,ÊCam-pu-chia,ÊMa-lai-xi-aÊvàÊTháiÊ
LanÊ sauÊ gầnÊ 1Ê nămÊ điềuÊ tra.Ê ThôngÊ tinÊ vụÊ
việcÊcụÊthểÊvớiÊViệtÊNamÊnhưÊsau: 

1.ÊThôngÊtinÊchungÊ 

-ÊSảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊ tra:ÊMộtÊsốÊsảnÊphẩmÊ
pinÊ năngÊ lượngÊ mặtÊ trờiÊ thuộcÊ mãÊ HSÊ
8541.42.0010,Ê8541.43.0010,Ê8501.71.0000,Ê
8501.72.1000,Ê8501.72.2000,Ê8501.72.3000,Ê
8501.72.9000,Ê8501.80.1000,Ê8501.80.2000,Ê
8501.80.3000,Ê8501.80.9000,Ê8507.20.8010,Ê
8507.20.8031,Ê 8507.20.8041,Ê 8507.20.8061Ê
vàÊ8507.20.8091. 

-ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ:ÊTheoÊ
sốÊ liệuÊ hảiÊ quanÊ HoaÊ Kỳ,Ê kimÊ ngạchÊ nhậpÊ
khẩuÊ từÊ ViệtÊ NamÊ nămÊ 2023Ê (trướcÊ khiÊ bịÊ
điềuÊtra)ÊlàÊ4,2ÊtỷÊUSD.ÊTheoÊđó,ÊnhậpÊkhẩuÊ
từÊViệtÊNamÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ26%ÊtrongÊtổngÊ
nhậpÊkhẩuÊpinÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊcủaÊHoaÊ
KỳÊ (caoÊ nhấtÊ trongÊ sốÊ nhữngÊ nướcÊ bịÊ điềuÊ
tra). 

-ÊThờiÊkỳÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá:ÊNgàyÊ
01/10/2023Ê–Ê31/3/2024. 

-ÊThờiÊkỳÊđiềuÊtraÊtrợÊcấp:ÊNămÊ2023.  

2.ÊNộiÊdungÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùng 

2.1.ÊMứcÊ thuếÊ cuốiÊ cùngÊ đốiÊ vớiÊ vụÊ việcÊ
CBPG 

MứcÊ thuếÊ CBPGÊ cuốiÊ cùngÊ đốiÊ vớiÊ ViệtÊ
NamÊnhưÊsau: 

-ÊĐốiÊvớiÊ02ÊcôngÊtyÊbịÊđơnÊbắtÊbuộc:ÊMứcÊ
thuếÊCBPGÊtừÊ52,54%Ê-Ê120,38%. 

-ÊĐốiÊvớiÊ09ÊcôngÊtyÊhưởngÊthuếÊsuấtÊriêngÊ
rẽ:ÊMứcÊthuếÊCBPGÊlàÊ77,12%. 

-ÊĐốiÊvớiÊcácÊcôngÊtyÊkhácÊ(khôngÊhợpÊtácÊ
vớiÊDOC):ÊMứcÊthuếÊCBPGÊtoànÊquốcÊđượcÊ
tínhÊ dựaÊ trênÊ thôngÊ tinÊ sẵnÊ cóÊ bấtÊ lợiÊ làÊ
271,28%. 

NhưÊ vậy,Ê mứcÊ thuếÊ ápÊ dụngÊ choÊ doanhÊ
nghiệpÊphổÊbiếnÊtừÊ52,54%%Ê-Ê120,38%,ÊcáÊ
biệtÊ làÊ 271,28%Ê đốiÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ
khôngÊhợpÊtác. 

TrongÊ khiÊ đó,ÊmứcÊ thuếÊCBPGÊ cuốiÊ cùngÊ
đốiÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ 03Ê
nướcÊkhácÊbịÊđiềuÊtraÊlầnÊlượtÊlà:Ê(1)ÊCam-pu
-chia:Ê ĐềuÊ cóÊmứcÊ thuếÊ chungÊ làÊ 117,18%Ê
(2)Ê Ma-lai-xi-a:Ê 0%Ê -Ê 81,24%Ê vàÊ (3)Ê TháiÊ
Lan:Ê111,45%Ê-Ê172,68%ÊvàÊđềuÊcaoÊhơnÊsoÊ
vớiÊkếtÊluậnÊsơÊbộ. 

MứcÊthuếÊCBPGÊcủaÊViệtÊNamÊbịÊđẩyÊlênÊ
caoÊdoÊHoaÊKỳÊkhôngÊcôngÊnhậnÊViệtÊNamÊ
làÊnềnÊkinhÊtếÊthịÊtrườngÊnênÊsửÊdụngÊgiáÊtrịÊ
thayÊthếÊcủaÊnướcÊthứÊbaÊđểÊtínhÊtoán. 

2.2.ÊMứcÊ thuếÊ cuốiÊ cùngÊ đốiÊ vớiÊ vụÊ việcÊ
CTC 

MứcÊthuếÊCTCÊcuốiÊcùngÊđốiÊvớiÊViệtÊNamÊ
nhưÊsau: 

-ÊĐốiÊvớiÊ02ÊcôngÊtyÊbịÊđơnÊbắtÊbuộc:ÊMứcÊ
thuếÊCTCÊtừÊ68,15%Ê-Ê230,66%. 
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-ÊĐốiÊvớiÊ04ÊcôngÊtyÊkhôngÊhợpÊtác:ÊMứcÊthuếÊCTCÊđượcÊtínhÊdựaÊtrênÊthôngÊtinÊsẵnÊcóÊbấtÊ
lợiÊlàÊ542,64%. 

-ÊĐốiÊvớiÊcácÊcôngÊtyÊkhác:ÊMứcÊthuếÊCTCÊlàÊ124,57%. 

TrongÊkhiÊđó,ÊmứcÊthuếÊCTCÊcuốiÊcùngÊđốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊtừÊ03ÊnướcÊ
khácÊ bịÊ điềuÊ traÊ lầnÊ lượtÊ là:Ê (1)Ê Cam-pu-chia:Ê 534,67%Ê -Ê 3.403,96%,Ê (2)Ê Ma-lai-xi-a:Ê
14,64%Ê-Ê168,80%ÊvàÊ(3)ÊTháiÊLan:Ê263,74%Ê-Ê799,55%ÊvàÊđềuÊcaoÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊkếtÊ
luậnÊsơÊbộ.ÊMứcÊthuếÊCTCÊcuốiÊcùngÊbịÊđẩyÊlênÊcaoÊdoÊDOCÊđưaÊraÊkếtÊluậnÊvềÊcácÊchươngÊ
trìnhÊtrợÊcấpÊxuyênÊquốcÊgiaÊdựaÊtrênÊthôngÊtinÊsẵnÊcóÊbấtÊlợi. 

3.ÊQuyÊtrình,ÊthủÊtụcÊtiếpÊtheoÊvàÊkhuyếnÊnghịÊ 

ỦyÊbanÊ thươngÊmạiÊ quốcÊ tếÊHoaÊKỳÊ (ITC)Ê sẽÊbanÊhànhÊkếtÊ luậnÊ cuốiÊ cùngÊvềÊ thiệtÊhạiÊ
trongÊvòngÊ45ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊDOCÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊvềÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấp,ÊdựÊ
kiếnÊvàoÊngàyÊ02ÊthángÊ6ÊnămÊ2025.ÊChỉÊkhiÊITCÊkếtÊluậnÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊHoaÊKỳÊ
chịuÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊdoÊpinÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊbánÊpháÊgiáÊhayÊ
đượcÊtrợÊcấp,ÊlệnhÊápÊthuếÊmớiÊchínhÊthứcÊđượcÊbanÊhành,ÊdựÊkiếnÊvàoÊngàyÊ9ÊthángÊ6ÊnămÊ
2025. 

 CụcÊPVTMÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊliênÊquanÊcủaÊViệtÊNam: 

 -ÊTiếpÊtụcÊtheoÊdõiÊdiễnÊbiếnÊđiềuÊtraÊtạiÊITC; 

 -ÊChủÊđộngÊtìmÊkiếmÊthịÊtrườngÊmới,ÊđồngÊthờiÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranh,ÊtuânÊthủÊ
chặtÊchẽÊquyÊđịnhÊcủaÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊtrườngÊhợpÊLệnhÊápÊthuếÊđượcÊápÊdụngÊchínhÊ
thức. 

ThôngÊtinÊchiÊtiếtÊliênÊhệ:Ê 

PhòngÊXửÊlýÊPVTMÊnướcÊngoài,ÊCụcÊPVTM,Ê 

BộÊCôngÊThương,Ê54ÊHaiÊBàÊTrưng,ÊHoànÊKiếm,ÊHàÊNội,Ê 

Email:Êthona@moit.gov.vn,Ê 

ngocny@moit.gov.vn. 
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1.ÊThôngÊtinÊvụÊviệc 

-ÊSảnÊphẩmÊbịÊ điềuÊ tra:ÊMộtÊ sốÊmặtÊhàngÊ
dâyÊ thépÊ carbonÊ vàÊ hợpÊ kimÊ thépÊ chủÊ yếuÊ
thuộcÊ mãÊ HSÊ 7217.10,Ê 7217.20,Ê 7217.30,Ê
7217.90,Ê 7229.20Ê vàÊ 7229.90Ê (chiÊ tiếtÊ xemÊ
tạiÊTàiÊliệuÊđínhÊkèm). 

-ÊMãÊvụÊviệc:ÊSWÊ2025ÊIN. 

-ÊNguyênÊ đơn:Ê SivacoÊWireÊ GroupÊ 2004,Ê
L.P.ÊvàÊArcelorMittalÊLongÊProductsÊCa-na-
đaÊG.P. 

-ÊNgàyÊnhậnÊđơn:ÊNgàyÊ26Ê thángÊ02ÊnămÊ
2025. 

-Ê ThờiÊ kỳÊ điềuÊ tra:Ê 01/01/2024Ê tớiÊ
31/12/2024. 

-ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩu:ÊDựaÊtrênÊsốÊliệuÊtừÊ
nguồnÊTrademap,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ
ViệtÊ NamÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ 2021Ê -Ê 2023Ê lầnÊ
lượtÊ đạtÊ 1,6Ê triệuÊUSD,Ê 543ÊnghìnÊUSDÊvàÊ
860ÊnghìnÊUSD. 

-ÊBảnÊ tuyênÊ bốÊ lýÊ do:ÊCBSAÊ sẽÊ banÊ hànhÊ
BảnÊtuyênÊbốÊlýÊdoÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊ(dựÊ
kiếnÊvàoÊngàyÊ7ÊthángÊ5ÊnămÊ2025)ÊđểÊcungÊ
cấpÊ thêmÊ thôngÊ tinÊ chiÊ tiếtÊ vềÊ vụÊviệcÊ điềuÊ
tra. 

-ÊKếtÊ luậnÊ điềuÊ traÊ sơÊ bộ:Ê CBSAÊ sẽÊ banÊ
hànhÊKếtÊluậnÊsơÊbộÊtrongÊvòngÊ90ÊngàyÊkểÊ
từÊ ngàyÊ khởiÊ xướngÊ (dựÊ kiếnÊ vàoÊ ngàyÊ 21Ê
thángÊ7ÊnămÊ2025)ÊvàÊ cóÊ thểÊ ápÊdụngÊ thuếÊ
tạmÊthờiÊtạiÊthờiÊđiểmÊnày.ÊNgoàiÊra,ÊTòaÊánÊ
ThươngÊmạiÊquốcÊtếÊCa-na-đaÊ(CITT)ÊsẽÊtiếnÊ
hànhÊđiềuÊtraÊvềÊthiệtÊhạiÊđốiÊvớiÊngànhÊcôngÊ
nghiệpÊ Ca-na-đaÊ vàÊ đưaÊ raÊ KếtÊ luậnÊ sơÊ bộÊ

trongÊvòngÊ60ÊngàyÊkểÊ từÊngàyÊkhởiÊxướngÊ
(dựÊ kiếnÊ vàoÊ ngàyÊ 21Ê thángÊ 6Ê nămÊ 2025).Ê
NếuÊCITTÊkếtÊ luậnÊkhôngÊcóÊ thiệtÊhạiÊ theoÊ
quyÊđịnh,ÊviệcÊđiềuÊtraÊsẽÊđượcÊchấmÊdứt. 

2.ÊCungÊcấpÊthôngÊtin 

CBSAÊđãÊgửiÊYêuÊcầuÊcungÊcấpÊ thôngÊ tinÊ
(RequestÊforÊInformationÊ–ÊRIF)ÊchoÊcácÊnhàÊ
xuấtÊkhẩuÊViệtÊNamÊ(chiÊtiếtÊxemÊtạiÊTàiÊliệuÊ
đínhÊ kèm)Ê nhằmÊ thuÊ thậpÊ dữÊ liệuÊ phụcÊ vụÊ
điềuÊ tra.Ê DoanhÊ nghiệpÊ nhậnÊ đượcÊ RFIÊ vìÊ
CBSAÊxácÊđịnhÊrằngÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊlàÊ
nhàÊxuấtÊkhẩuÊhoặcÊsảnÊxuấtÊhàngÊhóaÊthuộcÊ
đốiÊ tượngÊ điềuÊ tra.Ê ThôngÊ quaÊ RFI,Ê CBSAÊ
yêuÊ cầuÊ doanhÊ nghiệpÊ cungÊ cấpÊ cácÊ thôngÊ
tinÊchiÊ tiếtÊvềÊdoanhÊsố,ÊchiÊphíÊvàÊcấuÊ trúcÊ
giáÊliênÊquanÊđếnÊcácÊlôÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ
Ca-na-đaÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ điềuÊ traÊ (từÊ ngàyÊ
1/1/2024Ê đếnÊ 31/12/2024).Ê ĐồngÊ thời,Ê
CBSAÊ cũngÊ yêuÊ cầuÊ cungÊ cấpÊ dữÊ liệuÊ vềÊ
hoạtÊ độngÊ bánÊ hàngÊ nộiÊ địaÊ vàÊ chiÊ phíÊ đốiÊ
vớiÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊtrongÊcùngÊthờiÊgianÊ
nàyÊ (gọiÊ làÊ GiaiÊ đoạnÊ phânÊ tíchÊ lợiÊ nhuậnÊÊ

Ca-na-đaÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊdâyÊthépÊ
carbonÊvàÊhợpÊkimÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊ(SWÊ2025ÊIN) 
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PAP)ÊđểÊlàmÊcơÊsởÊxácÊđịnhÊ"giáÊtrịÊthôngÊthường".ÊThờiÊhạnÊtrảÊlờiÊlàÊtrướcÊ5:00ÊchiềuÊ(theoÊ
giờÊmiềnÊĐôngÊCa-na-đa)ÊngàyÊ29ÊthángÊ5ÊnămÊ2025. 

 3.ÊKhuyếnÊnghị 

ĐểÊxửÊlýÊhiệuÊquảÊvớiÊvụÊviệc,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ
sảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊliênÊquanÊnhưÊsau: 

-ÊTheoÊdõiÊchặtÊchẽÊdiễnÊbiếnÊtiếpÊtheoÊcủaÊvụÊviệc;ÊchủÊđộngÊnghiênÊcứu,ÊnắmÊvữngÊquyÊ
định,ÊtrìnhÊtự,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊCBPGÊcủaÊCa-na-đaÊvàÊxácÊđịnhÊchiếnÊlượcÊkhángÊkiệnÊphùÊ
hợpÊvớiÊdoanhÊnghiệp; 

-ÊCungÊ cấpÊđầyÊđủÊ thôngÊ tin,Ê đồngÊ thờiÊ hợpÊ tácÊ đầyÊđủÊvớiÊCơÊquanÊđiềuÊ traÊCa-na-đaÊ
trongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊdiễnÊraÊvụÊviệc.ÊBấtÊkỳÊhànhÊđộngÊthểÊhiệnÊsựÊbấtÊhợpÊtácÊhoặcÊhợpÊtácÊ
khôngÊđầyÊđủÊcóÊ thểÊdẫnÊ tớiÊviệcÊCa-na-đaÊsửÊdụngÊcácÊchứngÊcứÊsẵnÊcóÊbấtÊ lợiÊhoặcÊápÊ
dụngÊmứcÊthuếÊcáoÊbuộcÊcaoÊnhấtÊchoÊdoanhÊnghiệp; 

-ÊThườngÊxuyênÊphốiÊhợp,ÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊchoÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊnhậnÊđượcÊ
sựÊhỗÊtrợÊkịpÊthời. 

ThôngÊtinÊchiÊtiếtÊliênÊhệ:Ê 

PhòngÊ XửÊ lýÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ nướcÊ ngoài,Ê CụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê BộÊ CôngÊ
Thương,Ê54ÊHaiÊBàÊTrưng,ÊHoànÊKiếm,ÊHàÊNội,Ê 

Email:Êkiennh@moit.gov.vn,Êngocny@moit.gov.vnÊ 

(ChuyênÊviênÊphụÊtrách:ÊNguyễnÊHoàngÊKiên.ÊDiÊđộng:Ê094.261.3889). 
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Ấ 
nÊ Độ,Ê vớiÊ thamÊ vọngÊ lớnÊ trởÊ

thànhÊ trungÊ tâmÊ sảnÊxuấtÊ toànÊ

cầu,ÊđangÊcốÊgắngÊtậnÊdụngÊcácÊ

thayÊđổiÊtrongÊcấuÊtrúcÊthươngÊ

mạiÊquốcÊtếÊđểÊtiếnÊgầnÊhơnÊtớiÊvịÊtríÊ“côngÊ

xưởngÊ thếÊ giới”ÊmàÊTrungÊQuốcÊđangÊnắmÊ

giữ.Ê NhữngÊ xungÊ độtÊ thươngÊmạiÊ giữaÊMỹÊ

vàÊTrungÊQuốcÊđãÊmởÊraÊcơÊhộiÊlớnÊchoÊẤnÊ

Độ,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ việcÊ thuÊ hútÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊđaÊquốcÊgiaÊ chuyểnÊhướngÊ sảnÊxuấtÊ

sangÊnướcÊnày. 

TheoÊsốÊ liệuÊ từÊBộÊThươngÊmạiÊẤnÊĐộ,Ê

xuấtÊ khẩuÊ củaÊ nướcÊ nàyÊ sangÊ MỹÊ đãÊ đạtÊ

78,31Ê tỷÊ USDÊ trongÊ nămÊ tàiÊ chínhÊ 2022–

2023,Ê tăngÊ17%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước.ÊCácÊmặtÊ

hàngÊnhưÊđiệnÊtử,ÊhóaÊchất,ÊdệtÊmay,ÊvàÊphụÊ

tùngÊôÊtôÊđềuÊghiÊnhậnÊsựÊtăngÊtrưởngÊvượtÊ

bậc,ÊthểÊhiệnÊtiềmÊnăngÊlớnÊmàÊquốcÊgiaÊnàyÊ

cóÊthểÊkhaiÊthác. 

ChínhÊ phủÊẤnÊĐộÊ đãÊ triểnÊ khaiÊ chươngÊ

trìnhÊ “MakeÊ inÊ India”Ê vàoÊnămÊ2014ÊnhằmÊ

thúcÊđẩyÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa,ÊtạoÊraÊviệcÊlàm,ÊvàÊ

tăngÊtỷÊlệÊđóngÊgópÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊvàoÊ

GDPÊlênÊ25%ÊvàoÊnămÊ2025.ÊTrongÊthậpÊkỷÊ

qua,ÊchínhÊphủÊđãÊchiÊhơnÊ26ÊtỷÊUSDÊđểÊhỗÊ

trợÊ cácÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ chiếnÊ lược,Ê baoÊ

gồmÊ thiếtÊ bịÊ điệnÊ tử,Ê pinÊ lithium-ion,Ê hóaÊ

chất,ÊvàÊdệtÊmay. 

CụmÊcungÊứngÊcủaÊTậpÊđoànÊcôngÊnghệÊ

hàngÊđầuÊthếÊgiớiÊAppleÊđặtÊtạiÊTamilÊNaduÊ

hiệnÊ sảnÊ xuấtÊ tớiÊ 20%Ê lượngÊ điệnÊ thoạiÊ

thôngÊminhÊtoànÊcầu,ÊvớiÊkếÊhoạchÊmởÊrộngÊ

sảnÊxuấtÊđểÊđạtÊ30%ÊtrongÊtươngÊlai.ÊThànhÊ

côngÊnàyÊlàÊminhÊchứngÊrõÊràngÊchoÊviệcÊẤnÊ

ĐộÊđangÊthuÊhútÊđầuÊtưÊtừÊcácÊtậpÊđoànÊlớn. 

TuyÊnhiên,ÊtỷÊlệÊđóngÊgópÊcủaÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊvàoÊGDPÊẤnÊĐộÊđãÊgiảmÊtừÊ15%ÊxuốngÊ

dướiÊ 13%Ê trongÊ mộtÊ thậpÊ kỷÊ qua.Ê SựÊ suyÊ

giảmÊnàyÊphảnÊánhÊnhữngÊtháchÊthứcÊmàÊđấtÊ

nướcÊphảiÊđốiÊmặtÊđểÊthựcÊsựÊtrởÊthànhÊtrungÊ

tâmÊsảnÊxuấtÊtoànÊcầu. 

MộtÊ trongÊnhữngÊ trởÊngạiÊ lớnÊnhấtÊ làÊhệÊ

thốngÊcơÊsởÊhạÊ tầngÊchưaÊđồngÊbộ.ÊMặcÊdùÊ

chínhÊphủÊđãÊđầuÊtưÊmạnhÊvàoÊcácÊdựÊánÊlớnÊ

nhưÊtuyếnÊcaoÊtốcÊDelhi-MumbaiÊtrịÊgiáÊ13,5Ê

tỷÊUSDÊvàÊmởÊrộngÊsảnÊxuấtÊnăngÊlượngÊtáiÊ

tạoÊlênÊ167,5ÊGWÊvàoÊnămÊ2023,ÊnhưngÊviệcÊ

kếtÊnốiÊcácÊkhuÊvựcÊkinhÊtếÊ trọngÊđiểmÊvẫnÊ

chưaÊđạtÊhiệuÊquảÊmongÊmuốn. 

ẤnÊĐộÊcóÊthểÊsoánÊngôiÊ“côngÊxưởngÊthếÊgiới”ÊcủaÊTrungÊQuốc? 
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CácÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ cácÊ quốcÊ giaÊ

khác,ÊbaoÊgồmÊcảÊẤnÊĐộ,Ê sẽÊgặpÊkhóÊkhănÊ

đểÊbắtÊkịpÊsựÊvượtÊtrộiÊcủaÊTrungÊQuốc.ÊDựÊ

báoÊ tăngÊ trưởngÊ củaÊ cảÊTrungÊQuốcÊvàÊẤnÊ

ĐộÊ sẽÊ ởÊ mứcÊ tươngÊ đươngÊ choÊ đếnÊ nămÊ

2027,ÊtuyÊnhiênÊsựÊthốngÊtrịÊcủaÊTrungÊQuốcÊ

trongÊngànhÊsảnÊxuấtÊkhiếnÊcơÊhộiÊđểÊẤnÊĐộÊ

theoÊkịpÊlàÊrấtÊthấp,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

ẤnÊĐộÊchưaÊcóÊđượcÊmộtÊcơÊsởÊhạÊ tầngÊvàÊ

hệÊsinhÊtháiÊchuỗiÊcungÊứngÊtươngÊtự. 

KhoảngÊ70%ÊlinhÊkiệnÊcôngÊnghệÊcaoÊcủaÊ

cácÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ tạiÊ ẤnÊ ĐộÊ đượcÊ nhậpÊ

khẩuÊ từÊ TrungÊQuốc,Ê làmÊ tăngÊ chiÊ phíÊ sảnÊ

xuấtÊvàÊgiảmÊtínhÊtựÊchủ.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊ

nhỏ,Ê nhưÊ côngÊ tyÊ sảnÊ xuấtÊ pinÊ xeÊ điệnÊ

LiKraft,Ê gặpÊ khóÊ khănÊ trongÊ việcÊ tiếpÊ cậnÊ

côngÊnghệÊ nộiÊ địaÊ vàÊ phảiÊ dựaÊ vàoÊ thiếtÊ bịÊ

nhậpÊkhẩu. 

ẤnÊ ĐộÊ sởÊ hữuÊ lựcÊ lượngÊ laoÊ độngÊ hơnÊ

504ÊtriệuÊngười,ÊnhưngÊchỉÊcóÊ2,3%ÊtrongÊsốÊ

đóÊ đượcÊ đàoÊ tạoÊ chuyênÊ môn,Ê thấpÊ hơnÊ

nhiềuÊsoÊvớiÊTrungÊQuốcÊ(20%).ÊTìnhÊtrạngÊ

nàyÊkhiếnÊcácÊnhàÊmáyÊgặpÊkhóÊkhănÊ trongÊ

việcÊ vậnÊ hànhÊ côngÊ nghệÊ cao,Ê làmÊ giảmÊ

năngÊsuấtÊvàÊhiệuÊquảÊsảnÊxuất. 

GiáÊ đấtÊ tạiÊ cácÊ khuÊ côngÊ nghiệpÊẤnÊĐộÊ

đãÊtăngÊ35%ÊtrongÊvòngÊ5ÊnămÊqua,ÊgâyÊápÊ

lựcÊlênÊchiÊphíÊđầuÊtư.ÊNgoàiÊra,ÊchỉÊ3%Êdo-

anhÊ nghiệpÊ nhỏÊ tiếpÊ cậnÊ đượcÊ nguồnÊ tínÊ

dụngÊngânÊhàng,Ê khiếnÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊ

khôngÊthểÊmởÊrộngÊsảnÊxuất. 

HệÊthốngÊtòaÊánÊtạiÊẤnÊĐộÊthườngÊxửÊlýÊ

vụÊ kiệnÊ thươngÊmạiÊ kéoÊ dàiÊ từÊ 1,5–3Ê năm,Ê

làmÊ giảmÊ lòngÊ tinÊ củaÊ cácÊ nhàÊ đầuÊ tư.Ê SựÊ

thiếuÊnhấtÊquánÊtrongÊchínhÊsáchÊvàÊbộÊmáyÊ

hànhÊchínhÊphứcÊtạpÊcũngÊlàÊràoÊcảnÊlớnÊđốiÊ

vớiÊsựÊphátÊtriểnÊcủaÊngànhÊcôngÊnghiệp. 

DùÊ cònÊ nhiềuÊ hạnÊ chế,Ê ẤnÊ ĐộÊ đãÊ đạtÊ

đượcÊmộtÊ sốÊ thànhÊ tựuÊ đángÊ chúÊ ý.ÊNgànhÊ

hóaÊchấtÊvàÊdượcÊphẩmÊtiếpÊtụcÊchiếmÊ20%Ê

thịÊphầnÊ toànÊcầu,ÊvớiÊgiáÊ trịÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

36,8Ê tỷÊUSDÊ trongÊnămÊ2023,Ê tăngÊ22%ÊsoÊ

vớiÊnămÊ trước.ÊNgoàiÊ ra,Ê sảnÊ lượngÊđiệnÊ tửÊ

xuấtÊkhẩuÊtừÊTamilÊNaduÊđãÊtăngÊgấpÊđôiÊchỉÊ

trongÊ vàiÊ tuầnÊ sauÊ khiÊ MỹÊ côngÊ bốÊ chínhÊ

sáchÊthuếÊmới. 

NhiềuÊbangÊnhưÊTamilÊNaduÊđãÊápÊdụngÊ

môÊhìnhÊsảnÊxuấtÊhiệnÊđại,ÊgiốngÊnhưÊnhữngÊ

gìÊ đãÊ giúpÊ TrungÊ QuốcÊ thốngÊ trịÊ toànÊ cầu.Ê

NguồnÊđiệnÊcũngÊtrởÊnênÊdồiÊdàoÊhơnÊtạiÊcácÊ

khuÊcôngÊnghiệp,ÊtạoÊđiềuÊkiệnÊthuậnÊlợiÊchoÊ

sảnÊxuất. 

 ĐểÊ đạtÊ đượcÊ thamÊ vọngÊ “soánÊ ngôi”Ê

TrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộÊcầnÊthựcÊhiệnÊnhiềuÊcảiÊ

cáchÊsâuÊrộngÊnhưÊphátÊtriểnÊchuỗiÊcungÊứngÊ

nộiÊ địaÊ bằngÊ cáchÊ đẩyÊ mạnhÊ sảnÊ xuấtÊ linhÊ

kiệnÊvàÊnguyênÊliệuÊtrongÊnướcÊđểÊgiảmÊphụÊ

thuộcÊvàoÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc;ÊđầuÊtưÊ

vàoÊcơÊsởÊhạÊ tầngÊnhưÊ tiếpÊ tụcÊcảiÊ thiệnÊhệÊ

thốngÊgiaoÊthông,ÊlogisticsÊvàÊnăngÊlượngÊđểÊ

hỗÊ trợÊ ngànhÊ côngÊ nghiệp;Ê xâyÊ dựngÊ cácÊ

chươngÊ trìnhÊ giáoÊ dụcÊ chuyênÊ sâuÊ đểÊ cảiÊ

thiệnÊkỹÊnăngÊlaoÊđộng;ÊvàÊđơnÊgiảnÊhóaÊthủÊ
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tụcÊhànhÊchínhÊvàÊtăngÊcườngÊưuÊđãiÊđểÊhấpÊdẫnÊcácÊnhàÊđầuÊtưÊquốcÊtếÊnhằmÊthuÊhútÊđầuÊtưÊ

nướcÊngoài 

ẤnÊĐộÊsởÊhữuÊtiềmÊnăngÊlớnÊđểÊtrởÊthànhÊmộtÊtrungÊtâmÊsảnÊxuấtÊtoànÊcầuÊnhờÊvàoÊlợiÊ

thếÊchiÊphíÊlaoÊđộng,ÊdânÊsốÊtrẻÊvàÊsựÊthayÊđổiÊtrongÊcấuÊtrúcÊthươngÊmạiÊquốcÊtế.ÊTuyÊnhiên,Ê

đểÊvượtÊquaÊTrungÊQuốc,ÊquốcÊgiaÊnàyÊcầnÊgiảiÊquyếtÊhàngÊloạtÊvấnÊđềÊvềÊcơÊsởÊhạÊtầng,ÊlaoÊ

độngÊ vàÊ chínhÊ sách.ÊDùÊ cònÊ nhiềuÊ khóÊkhăn,Ê vớiÊ nhữngÊ cảiÊ cáchÊđúngÊ hướngÊ vàÊnỗÊ lựcÊ

mạnhÊmẽ,ÊẤnÊĐộÊhoànÊtoànÊcóÊthểÊtiếnÊgầnÊhơnÊtớiÊthamÊvọngÊcủaÊmìnhÊvàÊkhẳngÊđịnhÊvịÊ

thếÊtrênÊtrườngÊquốcÊtế.Ê 

TổngÊhợpÊtừÊInteractÊAnalysisÊ(interactanalysis.com) 

 

HoaÊKỳÊápÊthuếÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊcaoÊnhấtÊlịchÊsửÊlênÊtớiÊ3.521% 

C 
hínhÊphủÊHoaÊKỳÊvừaÊcôngÊbốÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊcaoÊnhấtÊtrongÊlịchÊsử,Ê

lênÊ tớiÊ3.521%ÊđốiÊvớiÊcácÊmô-đunÊnăngÊ lượngÊmặtÊ trờiÊ từÊCam-pu-chia,Ê

ViệtÊNam,ÊMa-lai-xi-aÊvàÊTháiÊLan.ÊQuyếtÊđịnhÊnàyÊđượcÊđưaÊraÊsauÊcuộcÊ

điềuÊtraÊkéoÊdàiÊmộtÊnămÊbởiÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳ,ÊvớiÊkếtÊ luậnÊrằngÊ

cácÊnhàÊsảnÊxuấtÊởÊĐôngÊNamÊÁÊđãÊhưởngÊlợiÊkhôngÊcôngÊbằngÊtừÊtrợÊcấpÊchínhÊphủÊvàÊbánÊ

pháÊgiáÊsảnÊphẩmÊnăngÊlượngÊmặtÊtrời. 

CácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ năngÊ lượngÊ mặtÊ trờiÊ tạiÊ HoaÊ Kỳ,Ê nhưÊ HanwhaÊ Qcells,Ê FirstÊ Solar,Ê

MissionÊSolarÊvàÊMeyerÊBurger,ÊđãÊkhiếuÊnạiÊ rằngÊcácÊ sảnÊphẩmÊgiáÊ rẻÊ từÊĐôngÊNamÊÁÊ

đangÊgâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊtớiÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊHoaÊKỳ.ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊxácÊ

nhậnÊ rằngÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ nướcÊ ngoài—phầnÊ lớnÊ đượcÊ hỗÊ trợÊ bởiÊ cácÊ côngÊ tyÊ TrungÊ

Quốc—bánÊsảnÊphẩmÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊvớiÊgiáÊkhôngÊcôngÊbằng,ÊđồngÊthờiÊnhậnÊtrợÊcấpÊ

đểÊgiaÊtăngÊcạnhÊtranh. 

MứcÊthuếÊmàÊHoaÊKỳÊđưaÊraÊbaoÊgồm: 

- Cam-pu-chia:ÊThuếÊ chốngÊ bánÊpháÊ giáÊ lênÊ tớiÊ 125,37%ÊvàÊ thuếÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ lênÊ tớiÊ

3.403,96%; 

- Ma-lai-xi-a:ÊThuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊlênÊđếnÊ81,24%ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ168,8%; 

- TháiÊLan:ÊThuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊlênÊđếnÊ202,9%ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ799,55%; 

- ViệtÊNam:ÊThuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊlênÊđếnÊ271,28%ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ542,64%. 

TheoÊS&PÊGlobal,ÊtrongÊquýÊ4ÊnămÊ2024,ÊHoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊtổngÊcộngÊ8,1ÊGWÊmô-đunÊ

năngÊlượngÊmặtÊtrời,ÊtrongÊđóÊ61%ÊđếnÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊĐôngÊNamÊÁÊnêuÊtrên. 
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CácÊ nhàÊ đầuÊ tưÊ coiÊ đâyÊ làÊ mộtÊ chiếnÊ

thắngÊlớnÊchoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊHoaÊKỳÊkhiÊ

họÊđốiÊmặtÊvớiÊítÊcạnhÊtranhÊhơnÊtừÊcácÊsảnÊ

phẩmÊ nhậpÊ khẩuÊ giáÊ rẻ.Ê TheoÊ ôngÊ TimÊ

Brightbill,Ê luậtÊ sưÊ ngànhÊ năngÊ lượngÊ mặtÊ

trời,ÊquyếtÊđịnhÊnàyÊlàÊmộtÊ“bướcÊtiếnÊquanÊ

trọng”Ê đểÊ bảoÊ vệÊ việcÊ làmÊ nộiÊ địaÊ vàÊ xâyÊ

dựngÊlạiÊnềnÊcôngÊnghiệpÊHoaÊKỳ. 

TrướcÊ khiÊ thuếÊ đượcÊ ápÊ dụng,Ê cácÊ quốcÊ

giaÊĐôngÊNamÊÁÊcungÊcấpÊgầnÊ80%Ê lượngÊ

sảnÊ phẩmÊ năngÊ lượngÊ mặtÊ trờiÊ nhậpÊ khẩuÊ

vàoÊHoaÊKỳ.ÊTuyÊnhiên,Ê thịÊ trườngÊnàyÊgiờÊ

đâyÊđangÊbịÊđeÊdọa.ÊMộtÊsốÊnhàÊsảnÊxuấtÊđãÊ

chuyểnÊ hoạtÊ độngÊ sangÊ cácÊ quốcÊ giaÊ khácÊ

nhưÊIn-đô-nê-xi-aÊhoặcÊLàoÊđểÊ“tránh”Êthuế,Ê

nhưngÊcácÊchuyênÊgiaÊcảnhÊbáoÊrằngÊnhữngÊ

biệnÊphápÊnàyÊcóÊthểÊkhôngÊbềnÊvững,ÊvìÊcácÊ

quốcÊgiaÊnàyÊcũngÊcóÊthểÊtrởÊthànhÊmụcÊtiêuÊ

ápÊthuếÊtrongÊtươngÊlai. 

QuyếtÊ địnhÊ ápÊ thuếÊ củaÊ HoaÊ KỳÊ cóÊ thểÊ

dẫnÊ đếnÊ nhữngÊ thayÊ đổiÊ lớnÊ trongÊ chuỗiÊ

cungÊứngÊtoànÊcầu: 

- CơÊhộiÊchoÊcácÊkhuÊvựcÊkhác:ÊChâuÊÂu,Ê

ẤnÊ ĐộÊ vàÊ TrungÊ ĐôngÊ cóÊ thểÊ trởÊ thànhÊ

nhữngÊ lựaÊ chọnÊ thayÊ thếÊ choÊ đầuÊ tưÊ năngÊ

lượngÊmặtÊtrời,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊ

ĐôngÊNamÊÁÊgặpÊkhóÊkhăn; 

- GiáÊ năngÊ lượngÊmặtÊ trờiÊ tăng:Ê CácÊ biệnÊ

phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê chốngÊ trợÊ cấpÊ cóÊ

thểÊlàmÊtăngÊgiáÊmô-đunÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊ

tạiÊ HoaÊKỳÊ lênÊ 0,15ÊUSD/watt,Ê vàÊmô-đunÊ

sảnÊ xuấtÊ tạiÊ HoaÊKỳÊ tăngÊ thêmÊ 0,10ÊUSD/

wattÊdoÊtắcÊnghẽnÊnguồnÊcung.ÊĐiềuÊnàyÊcóÊ

thểÊgâyÊ raÊ sựÊchậmÊ trễÊhoặcÊhủyÊbỏÊcácÊdựÊ

ánÊnăngÊlượngÊmặtÊtrời,ÊđặcÊbiệtÊvớiÊcácÊdựÊ

ánÊ đangÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ lậpÊ kếÊ hoạchÊ tàiÊ

chính; 

- CácÊnhàÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊhưởngÊlợi:ÊCácÊ

côngÊtyÊnhưÊSolarBankÊđãÊsẵnÊsàngÊtậnÊdụngÊ

cơÊhộiÊtừÊnguồnÊcungÊnộiÊđịaÊđểÊgiảmÊthiểuÊ

rủiÊroÊvàÊthúcÊđẩyÊphátÊtriển. 

HiệuÊứngÊ từÊquyếtÊđịnhÊ thươngÊmạiÊnàyÊcóÊ

thểÊkéoÊdàiÊnhiềuÊnăm,ÊảnhÊhưởngÊtớiÊchiếnÊ

lượcÊkinhÊdoanhÊcủaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊĐôngÊ

NamÊ ÁÊ vàÊ địnhÊ hìnhÊ lạiÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ

năngÊlượngÊmặtÊtrờiÊtoànÊcầu.ÊTrongÊkhiÊHoaÊ

KỳÊ tậpÊ trungÊ bảoÊ vệÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địa,Ê cácÊ

quốcÊgiaÊvàÊnhàÊsảnÊxuấtÊkhácÊphảiÊđốiÊmặtÊ

vớiÊtháchÊthứcÊlớnÊtrongÊviệcÊcânÊbằngÊmụcÊ

tiêuÊthươngÊmạiÊvàÊnăngÊlượngÊsạch. 

MặcÊ dùÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ HoaÊ KỳÊ tạmÊ

thờiÊ hưởngÊ lợiÊ từÊ quyếtÊ địnhÊ này,Ê ngànhÊ

năngÊlượngÊmặtÊtrờiÊtoànÊcầuÊsẽÊtiếpÊtụcÊđiềuÊ

chỉnhÊ đểÊ đápÊ ứngÊ nhữngÊ thayÊ đổi.Ê VớiÊ

nhữngÊcảiÊcáchÊphùÊhợp,ÊnhữngÊkhuÊvựcÊnhưÊ

châuÊÂu,ÊẤnÊĐộÊhoặcÊTrungÊĐôngÊcóÊthểÊtậnÊ

dụngÊcơÊhộiÊđểÊphátÊ triểnÊvàÊ tăngÊcườngÊvịÊ

thếÊcủaÊmìnhÊ trongÊ lĩnhÊvựcÊnăngÊ lượngÊ táiÊ

tạo.ÊThờiÊgianÊsẽÊtrảÊlờiÊliệuÊquyếtÊđịnhÊnàyÊ

cóÊthúcÊđẩyÊsựÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊtoànÊcầuÊ

hayÊkhông. 

TổngÊhợpÊtừÊCarbonÊCreditsÊ

(carboncredits.com) 
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C 
ácÊnhàÊsảnÊxuấtÊthépÊkhôngÊgỉÊhàngÊđầuÊtạiÊẤnÊĐộÊđangÊkêuÊgọiÊchínhÊphủÊ

ápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊcôngÊnghiệpÊnộiÊđịaÊtrướcÊlànÊ

sóngÊnhậpÊkhẩuÊồÊạt.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊcuộcÊchiếnÊthươngÊmạiÊtoànÊcầuÊngàyÊ

càngÊcăngÊthẳng,ÊnguyÊcơÊthépÊgiáÊrẻÊtừÊTrungÊQuốcÊtrànÊvàoÊthịÊtrườngÊẤnÊ

ĐộÊđangÊtrởÊthànhÊmốiÊloÊngạiÊlớn. 

HiệnÊtại,ÊẤnÊĐộÊchỉÊápÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊcơÊbảnÊ7,5%ÊđốiÊvớiÊthépÊkhôngÊgỉ.ÊTuyÊnhiên,Ê

vớiÊviệcÊHoaÊKỳÊápÊđặtÊthuếÊquanÊcaoÊnhằmÊhạnÊchếÊnhậpÊkhẩu,ÊTrungÊQuốcÊcóÊthểÊ“chuyểnÊ

hướng”ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊẤnÊĐộ—mộtÊtrongÊnhữngÊnềnÊkinhÊtếÊphátÊtriểnÊnhanhÊnhấtÊthếÊgiới. 

NhuÊcầuÊthépÊkhôngÊgỉÊhàngÊnămÊcủaÊẤnÊĐộÊvàoÊkhoảngÊ4,5ÊtriệuÊtấn,ÊtrongÊđóÊ1–1,5Ê

triệuÊtấnÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊViệtÊNam.ÊMặcÊdùÊcóÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊđạtÊ7,5Ê

triệuÊtấn/năm,ÊngànhÊcôngÊnghiệpÊthépÊkhôngÊgỉÊẤnÊĐộÊchỉÊhoạtÊđộngÊởÊmứcÊ60%ÊcôngÊsuấtÊ

doÊsựÊcạnhÊtranhÊgayÊgắtÊtừÊhàngÊhoáÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻ. 

ĐểÊđốiÊphóÊvớiÊtńhÊtrạngÊnày,ÊtuầnÊqua,ÊchínhÊphủÊẤnÊĐộÊđăÊápÊmứcÊthuếÊtựÊvệÊtạmÊthờiÊ

12%ÊtrongÊ200ÊngàyÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊnhằmÊgiảmÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊtừÊTrungÊ

Quốc.ÊĐâyÊđượcÊcoiÊlàÊbiệnÊphápÊcầnÊthiếtÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊthépÊnộiÊđịaÊkhỏiÊnguyÊcơÊcạnhÊ

tranhÊkhôngÊlànhÊmạnhÊvàÊbánÊpháÊgiá. 

NgoàiÊnhữngÊápÊlựcÊtừÊbênÊngoài,ÊngànhÊthépÊkhôngÊgỉÊtạiÊẤnÊĐộÊcṇÊđốiÊmặtÊvớiÊsựÊthiếuÊ

hụtÊlaoÊđộngÊcóÊkỹÊnăng.ÊJindalÊStainless,ÊnhàÊsảnÊxuấtÊthépÊkhôngÊgỉÊlớnÊnhấtÊtạiÊẤnÊĐộ,Ê

đangÊnỗÊlựcÊgiảiÊquyếtÊtháchÊthứcÊnàyÊbằngÊcáchÊxâyÊdựngÊhệÊsinhÊtháiÊđàoÊtạoÊquaÊHọcÊviệnÊ

StainlessÊAcademy. 

TrướcÊnguyÊcơÊ thépÊgiáÊ rẻÊ từÊTrungÊQuốcÊ trànÊngậpÊ thịÊ trường,ÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊ thépÊ

khôngÊgỉÊ tạiÊẤnÊĐộÊđangÊkêuÊgọiÊchínhÊphủÊtạoÊraÊmộtÊ“sânÊchơiÊcôngÊbằng.”ÊÔngÊVijayÊ

Sharma,ÊGiámÊđốcÊJindalÊStainlessÊnhấnÊmạnh:Ê“NgànhÊcôngÊnghiệpÊchỉÊmongÊmuốnÊcóÊsựÊ

bảoÊvệÊcầnÊthiếtÊđểÊphátÊtriển.ÊNhuÊcầuÊthépÊkhôngÊgỉÊtạiÊẤnÊĐộÊđangÊtăngÊtrưởngÊđềuÊđặn,Ê

vàÊchúngÊtaÊcầnÊtậnÊdụngÊcơÊhộiÊnàyÊđểÊcủngÊcốÊvịÊthếÊnộiÊđịa.” 

ViệcÊápÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊkhôngÊchỉÊbảoÊvệÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊmàÊcṇÊ tạoÊ

độngÊlựcÊđểÊngànhÊcôngÊnghiệpÊphátÊtriểnÊbềnÊvững,ÊgiảmÊphụÊthuộcÊvàoÊnhậpÊkhẩuÊvàÊcủngÊ

cốÊchuỗiÊcungÊứngÊtrongÊnước. 

TổngÊhợpÊtừÊTheÊHinduÊBusinessÊLineÊ(thehindubusinessline.com) 

NgànhÊcôngÊnghiệpÊthépÊẤnÊĐộÊkêuÊgọiÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

đốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊkhôngÊgỉÊ 
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N 
gàyÊ23ÊthángÊ4,ÊBộÊtrưởngÊ

TàiÊ chínhÊ VươngÊ quốcÊ

Anh,ÊbàÊRachelÊReevesÊđãÊ

côngÊ bốÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ

nhằmÊ ngănÊ chặnÊ hàngÊ hoáÊ nhậpÊ khẩuÊ bánÊ

pháÊ giáÊ vàoÊ nướcÊ này,Ê trongÊ bốiÊ cảnhÊHoaÊ

KỳÊápÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊcaoÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊ

từÊTrungÊQuốc. 

BàÊReevesÊđãÊbàyÊtỏÊmongÊmuốnÊtạoÊđiềuÊ

kiệnÊ thuậnÊ lợiÊ choÊ cácÊ thỏaÊ thuậnÊ thươngÊ

mạiÊ vớiÊHoaÊKỳÊ vàÊ cácÊ quốcÊ giaÊ khác.ÊBàÊ

camÊ kếtÊ hỗÊ trợÊ cácÊ nhàÊ bánÊ lẻÊ vàÊ doanhÊ

nghiệpÊloÊngạiÊvềÊnguyÊcơÊcạnhÊtranhÊgiáÊrẻ,Ê

phầnÊlớnÊđếnÊtừÊTrungÊQuốc,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

hệÊthốngÊthươngÊmạiÊtoànÊcầuÊđangÊđượcÊtáiÊ

cấuÊtrúc. 

BàÊ ReevesÊ phátÊ biểu:Ê “ChínhÊ phủÊ AnhÊ

đangÊ hànhÊđộngÊkịpÊ thờiÊ đểÊ bảoÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ mộtÊ cáchÊ côngÊ bằngÊ vàÊ cởiÊ mở.Ê GóiÊ

biệnÊ phápÊ nàyÊ sẽÊ giúpÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ

cạnhÊtranhÊcôngÊbằngÊvớiÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊ

quốcÊ tế,Ê đồngÊ thờiÊmangÊ lạiÊ sựÊ ổnÊ địnhÊ vàÊ

côngÊ bằngÊ choÊ ngườiÊ laoÊ độngÊ vàÊ doanhÊ

nghiệp.” 

ChínhÊphủÊAnhÊsẽÊxemÊxétÊlạiÊcáchÊxửÊlýÊ

hảiÊquanÊđốiÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊtrịÊthấp,Ê

choÊ phépÊ hàngÊ hóaÊ trịÊ giáÊ 135Ê bảngÊ AnhÊ

(ÊtươngÊđươngÊvớiÊ179,66ÊUSD)ÊhoặcÊítÊhơnÊ

đượcÊ nhậpÊ khẩuÊ màÊ khôngÊ phảiÊ nộpÊ thuếÊ

nhậpÊkhẩu.ÊMộtÊsốÊnhàÊbánÊlẻÊAnhÊchoÊrằngÊ

hệÊ thốngÊ nàyÊ đặtÊ họÊ vàoÊ thếÊ bấtÊ lợi,Ê đồngÊ

thờiÊ kêuÊ gọiÊ loạiÊ bỏÊ lỗÊ hổngÊ này.Ê CácÊ nềnÊ

tảngÊ thươngÊmạiÊ điệnÊ tửÊ nhưÊ tậpÊđoànÊ thờiÊ

trangÊnhanhÊSheinÊcủaÊTrungÊQuốcÊđượcÊchoÊ

làÊhưởngÊlợiÊkhôngÊcôngÊbằngÊtừÊchínhÊsáchÊ

này. 

TạiÊ HoaÊ Kỳ,Ê ngoàiÊ việcÊ đẩyÊ mứcÊ thuếÊ

nhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊTrungÊQuốcÊlênÊ

145%Ê trongÊ thángÊ này,Ê TổngÊ thốngÊDonaldÊ

TrumpÊđãÊđóngÊmộtÊlỗÊhổngÊthươngÊmạiÊchoÊ

phépÊcácÊgóiÊhàngÊhoáÊgiáÊtrịÊthấpÊtừÊTrungÊ

QuốcÊvàÊHồngÊKôngÊvàoÊHoaÊKỳÊmàÊkhôngÊ

phảiÊchịuÊthuế.ÊCảÊhaiÊbiệnÊphápÊnàyÊcóÊthểÊ

dẫnÊđếnÊviệcÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊ

khôngÊ thểÊ vàoÊ HoaÊ KỳÊ sẽÊ đượcÊ chuyểnÊ

hướngÊ sangÊ thịÊ trườngÊchâuÊÂuÊvàÊcácÊkhuÊ

vựcÊkhác,ÊnhằmÊlẩnÊtránhÊthuếÊquanÊcao. 

BộÊTàiÊchínhÊAnhÊchoÊbiếtÊcácÊbiệnÊphápÊ

mớiÊbaoÊgồm: 

- HỗÊtrợÊdoanhÊnghiệp:ÊTăngÊcườngÊhỗÊ

trợÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ báoÊ cáoÊ cácÊ hànhÊ viÊ

thươngÊmạiÊkhôngÊcôngÊbằng. 

VươngÊquốcÊAnhÊthựcÊhiệnÊcácÊchínhÊsáchÊbảoÊvệÊdoanhÊnghiệpÊ

trướcÊnguyÊcơÊhàngÊhoáÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá 
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- GiámÊsátÊdữÊliệuÊthươngÊmại:ÊCảiÊthiệnÊviệcÊtheoÊdõiÊdữÊliệuÊthươngÊmại. 

- NgănÊchặnÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊđộtÊbiến:ÊĐẩyÊnhanhÊcácÊbiệnÊphápÊđểÊngănÊchặnÊsựÊgiaÊtăngÊ

nhậpÊkhẩu. 

CơÊquanÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊAnhÊ-ÊđượcÊthànhÊlậpÊsauÊkhiÊnướcÊnàyÊrờiÊLiênÊ

minhÊchâuÊÂuÊ-ÊsẽÊtậpÊtrungÊnhiềuÊhơnÊvàoÊviệcÊhỗÊtrợÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnhỏÊvàÊvừaÊcungÊ

cấpÊbằngÊchứngÊvềÊcácÊhànhÊviÊthươngÊmạiÊkhôngÊcôngÊbằng,ÊđồngÊthờiÊđẩyÊnhanhÊtiếnÊđộÊ

điềuÊtra. 

CácÊ biệnÊ phápÊ nàyÊ cóÊ thểÊ nhậnÊ đượcÊ sựÊ ủngÊ hộÊ từÊ chínhÊ quyềnÊ TổngÊ thốngÊ DonaldÊ

Trump,ÊvốnÊđãÊgiaÊtăngÊápÊlựcÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊTrungÊQuốc.ÊTuyÊnhiên,ÊTrungÊQuốcÊđãÊ

cảnhÊbáoÊcácÊquốcÊgiaÊkhôngÊnênÊkýÊkếtÊcácÊthỏaÊthuậnÊkinhÊtếÊvớiÊHoaÊKỳÊgâyÊbấtÊlợiÊchoÊ

TrungÊQuốc. 

MộtÊnhómÊđạiÊdiệnÊchoÊcácÊnhàÊbánÊlẻÊAnhÊđãÊhoanÊnghênhÊthôngÊbáoÊvềÊviệcÊxemÊxétÊ

lạiÊcáchÊxửÊlýÊhảiÊquanÊđốiÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊtrịÊthấp.ÊHelenÊDickinson,ÊGiámÊđốcÊđiềuÊ

hànhÊcủaÊHiệpÊhộiÊBánÊ lẻÊAnhÊ (BritishÊRetailÊConsortium),ÊchoÊbiết:Ê “HànhÊđộngÊnàyÊđãÊ

đượcÊyêuÊcầuÊtừÊlâuÊvàÊvớiÊviệcÊcácÊnhàÊbánÊlẻÊchứngÊkiếnÊsựÊgiaÊtăngÊsốÊlượngÊsảnÊphẩmÊcóÊ

khảÊnăngÊkhôngÊtuânÊthủÊnhậpÊvàoÊthịÊtrườngÊAnh,ÊđiềuÊnàyÊcàngÊtrởÊnênÊcấpÊthiếtÊhơn.” 

TổngÊhợpÊtừÊReuters(reuters.com) 
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N 
gàyÊ24Ê thángÊ4ÊnămÊ2025,ÊBộÊ trưởngÊBộÊChiếnÊ lượcÊvàÊTàiÊchínhÊHànÊ

QuốcÊđãÊbanÊhànhÊThôngÊbáoÊsốÊ2025-15,ÊquyếtÊđịnhÊápÊthuếÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊthépÊtấmÊcóÊđộÊdàyÊtrungÊbìnhÊlàmÊtừÊthépÊcácÊ

bonÊhoặcÊthépÊhợpÊkimÊcánÊnóngÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊtrongÊthờiÊhạnÊ

4Êtháng,ÊcóÊhiệuÊlựcÊngayÊlậpÊtức.Ê 

MứcÊthuếÊđượcÊđưaÊraÊdaoÊđộngÊtừÊ27,91%ÊđếnÊ38,02%ÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊ

thépÊtấmÊcánÊnóngÊlàmÊtừÊthépÊcácÊbonÊhoặcÊthépÊhợpÊkimÊcóÊđộÊdàyÊtừÊ4,75ÊmmÊtrởÊlênÊvàÊ

chiềuÊrộngÊtừÊ600ÊmmÊtrởÊlên.ÊCácÊsảnÊphẩmÊnàyÊthuộcÊmãÊthuếÊcủaÊHệÊthốngÊHàiÊhòaÊHànÊ

QuốcÊ (HSK)Ê 7208.51.1000,Ê 7208.51.9000,Ê 7208.52.1000,Ê 7208.52.9000,Ê 7225.40.9010,Ê

7225.40.9091,ÊvàÊ7225.40.9099. 

CácÊsảnÊphẩmÊthépÊcuộnÊcánÊnóngÊvàÊthépÊcánÊnguộiÊkhôngÊnằmÊtrongÊphạmÊviÊápÊdụngÊ

thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊnày. 

CácÊbiệnÊphápÊtạmÊthờiÊsẽÊđượcÊduyÊtrìÊđếnÊngàyÊ23ÊthángÊ8ÊnămÊ2025. 

TổngÊhợpÊtừÊSMMÊ(news.metal.com) 

 

ÚcÊtiếpÊtụcÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ

kimÊloạiÊsilicÊcủaÊTrungÊQuốc 

Ủ 
yÊbanÊChốngÊbánÊpháÊgiáÊÚcÊ (ADC)Ê thuộcÊBộÊCôngÊnghiệp,ÊKhoaÊhọcÊvàÊTàiÊ

nguyênÊÚcÊđãÊthôngÊbáoÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊvềÊvụÊviệcÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊlầnÊthứÊhaiÊ

đốiÊvớiÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊvàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)ÊápÊdụngÊ

choÊkimÊloạiÊsilicÊtừÊTrungÊQuốc.ÊQuyếtÊđịnhÊtiếpÊtụcÊápÊthuếÊCBPGÊvàÊCTCÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊ

phẩmÊnàyÊdướiÊhìnhÊthứcÊthuếÊsuấtÊphầnÊtrămÊtínhÊtheoÊgiáÊtrịÊ(adÊvalorem),ÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊ

ngàyÊ4ÊthángÊ6ÊnămÊ2025. 

MứcÊ thuếÊCBPGÊ tạmÊ thờiÊ làÊ 16,2%,Ê thuếÊCTCÊ tạmÊ thờiÊ làÊ 29,4%,Ê vàÊ tổngÊmứcÊ thuếÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkimÊloạiÊsilicÊlàÊ45,6%. 

CácÊsảnÊphẩmÊliênÊquanÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊmãÊHSÊcủaÊÚcÊlàÊ2804.69.00.14. 

TổngÊhợpÊtừÊYiehÊ(yieh.com) 

HànÊQuốcÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊthépÊtấmÊ

cánÊnóngÊcủaÊTrungÊQuốc 
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N 
gàyÊ22ÊthángÊ4ÊnãmÊ2025,ÊỦyÊbanÊChâuÊÂuÊ(EC)ÊðãÊcôngÊbốÊquyếtÊðịnhÊ

ápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊtạmÊthờiÊðốiÊvớiÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊ

láÊxíchÊthépÊ(steelÊtrackÊshoes)ÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc. 

Lá xíchÊhayÊcònÊgọi là guốcÊxích, là bộÊphậnÊquanÊ trọngÊcủaÊmáyÊxúc,Ê

máyÊðàoÊvàÊcácÊloạiÊmáyÊcôngÊtrìnhÊkhácÊsửÊdụngÊhệÊthốngÊbánhÊxích. 

MứcÊ thuếÊ CBPGÊ tạmÊ thờiÊ 62,5%Ê ðýợcÊ ápÊ dụngÊ choÊ cácÊ loạiÊ láÊ xíchÊ cóÊ chiềuÊ dàiÊ

≤3000mm,ÊcóÊhoặcÊkhôngÊcóÊmiếngÊcaoÊsu,Ê lắpÊrápÊhoặcÊkhôngÊlắpÊrápÊtrongÊchuỗiÊxích,Ê

dànhÊchoÊcácÊloạiÊmáyÊthuộcÊcácÊmãÊCNÊ4ÊsốÊ(DanhÊphápÊkếtÊhợpÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊÂu)Ê

nhýÊsau:Ê8426,Ê8429,Ê8430,ÊhoặcÊbãngÊtải:Ê8428. 

ÐốiÊvớiÊláÊxíchÊðýợcÊnhậpÊkhẩuÊðãÊlắpÊrápÊtrongÊchuỗiÊxích,ÊmứcÊthuếÊðýợcÊápÊdụngÊlàÊ

55%ÊðốiÊvớiÊnhómÊbảnÊxíchÊvàÊ50%ÊðốiÊvớiÊnhómÊbảnÊxíchÊlắpÊrápÊðầyÊðủ,ÊthuộcÊcácÊmãÊ

CNÊexÊ8431Ê39Ê00,ÊexÊ8431Ê49Ê20ÊvàÊexÊ8431Ê49Ê80Ê (mãÊTARICÊ-ÊHệÊthốngÊdữÊliệuÊthuếÊ

quanÊLiênÊminhÊChâuÊÂu,ÊbaoÊgồm:Ê8431Ê39Ê00Ê21,Ê8431Ê39Ê00Ê25,Ê8431Ê39Ê00Ê26,Ê8431Ê39Ê

00Ê29,Ê8431Ê49Ê20Ê11,Ê8431Ê49Ê20Ê15,Ê8431Ê49Ê20Ê16,Ê8431Ê49Ê20Ê19,Ê8431Ê49Ê80Ê11,Ê8431Ê

49Ê80Ê15,Ê8431Ê49Ê80Ê16ÊvàÊ8431Ê49Ê80Ê19). 

ThờiÊkỳÊðiềuÊtraÊbánÊpháÊgiáÊtừÊngàyÊ1ÊthángÊ7ÊnãmÊ2023ÊðếnÊngàyÊ30ÊthángÊ6ÊnãmÊ2024,Ê

vàÊthờiÊkỳÊðiềuÊtraÊthiệtÊhạiÊtừÊngàyÊ1ÊthángÊ1ÊnãmÊ2021ÊðếnÊhếtÊthờiÊkỳÊðiềuÊtraÊbánÊpháÊ

giá. 

TổngÊhợpÊtừÊYiehÊ(yieh.com) 

EUÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊláÊxíchÊthépÊtừÊTrungÊQuốc 
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1. MôÊtảÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊthế 

a. MôÊtảÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊthế 

MáyÊbiếnÊthếÊlàÊthiếtÊbịÊđiệnÊtừÊtĩnhÊhoạtÊđộngÊdựaÊtrênÊnguyênÊlýÊcảmÊứngÊđiệnÊtừ.ÊChứcÊ

năngÊ chínhÊ củaÊ nóÊ làÊ biếnÊ đổiÊ điệnÊ ápÊ xoayÊ chiềuÊ giữaÊ cácÊmứcÊ khácÊ nhauÊmàÊ vẫnÊ giữÊ

nguyênÊtầnÊsố.ÊMáyÊbiếnÊthếÊcóÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊtruyềnÊtảiÊđiệnÊnăng,ÊgiảmÊhaoÊ

tổnÊđiệnÊápÊvàÊtiếtÊkiệmÊchiÊphíÊdâyÊdẫn. 

 

CấuÊtạoÊcơÊbảnÊcủaÊmáyÊbiếnÊthế: 

-ÊCuộnÊdâyÊsơÊcấpÊvàÊthứÊcấp:ÊCuộnÊsơÊcấpÊnhậnÊnguồnÊđiệnÊđầuÊvào,ÊtrongÊkhiÊcuộnÊthứÊ

cấpÊtạoÊraÊdòngÊđiệnÊđầuÊra. 

-ÊLõiÊtừ:ÊĐượcÊlàmÊtừÊvậtÊliệuÊdẫnÊtừÊtốt,ÊgiúpÊtăngÊhiệuÊsuấtÊbiếnÊđổiÊđiệnÊáp. 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊthếÊvàoÊthịÊtrườngÊÚc 

THÔNG TIN XUẤT NHẬP KHẨU 
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PhânÊloạiÊmáyÊbiếnÊthế: 

-ÊTheoÊchứcÊnăng:ÊMáyÊtăngÊthế,ÊmáyÊhạÊthế. 

-Ê TheoÊ cấuÊ tạo:Ê MáyÊ biếnÊ thếÊ lõiÊ dầu,Ê lõiÊ

khôngÊkhí. 

-Ê TheoÊ ứngÊ dụng:Ê MáyÊ biếnÊ thếÊ điệnÊ lực,Ê

biếnÊthếÊdânÊdụng,ÊbiếnÊthếÊxung. 

ỨngÊdụng: 

MáyÊ biếnÊ thếÊ đượcÊ ứngÊ dụngÊ rộngÊ rãiÊ

trongÊ cácÊ ngànhÊ côngÊ nghiệp,Ê từÊ truyềnÊ tảiÊ

điệnÊ năng,Ê sảnÊ xuấtÊ côngÊ nghiệp,Ê đếnÊ cácÊ

thiếtÊ bịÊ điệnÊ tửÊ giaÊ dụngÊ nhưÊ cụcÊ sạcÊ hayÊ

amply. 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ máyÊ biếnÊ thếÊ

thườngÊbaoÊgồmÊcácÊbướcÊcơÊbảnÊsau: 

-Ê ThiếtÊ kếÊ vàÊ lậpÊ kếÊ hoạch:Ê XácÊ địnhÊ cácÊ

thôngÊ sốÊ kỹÊ thuậtÊ củaÊ máyÊ biếnÊ thế,Ê baoÊ

gồmÊcôngÊsuất,ÊđiệnÊáp,ÊvàÊcácÊyêuÊcầuÊđặcÊ

biệt.ÊSauÊđó,ÊtạoÊbảnÊvẽÊkỹÊthuậtÊvàÊkếÊhoạchÊ

sảnÊxuất. 

-ÊChọnÊvậtÊ liệu:ÊLựaÊchọnÊcácÊvậtÊ liệuÊnhưÊ

lõiÊ thép,Ê dâyÊ đồngÊ hoặcÊ nhôm,Ê vàÊ cácÊ vậtÊ

liệuÊcáchÊđiệnÊphùÊhợpÊvớiÊyêuÊcầuÊkỹÊthuật. 

-ÊGiaÊcôngÊlõiÊthép:ÊLõiÊthépÊđượcÊcắtÊvàÊlắpÊ

rápÊ thànhÊ hìnhÊ dạngÊ phùÊ hợpÊ đểÊ giảmÊ tổnÊ

thấtÊnăngÊlượng. 

-Ê QuấnÊ dây:ÊDâyÊ dẫnÊ đượcÊ quấnÊ quanhÊ lõiÊ

thépÊtheoÊthiếtÊkế,ÊđảmÊbảoÊcáchÊđiệnÊtốtÊvàÊ

độÊchínhÊxácÊcao. 

-Ê LắpÊ ráp:Ê CácÊ bộÊ phậnÊ nhưÊ lõiÊ thép,Ê dâyÊ

dẫn,ÊvàÊvỏÊmáyÊđượcÊlắpÊrápÊthànhÊmáyÊbiếnÊ

thếÊhoànÊchỉnh. 

-Ê KiểmÊ traÊ chấtÊ lượng:ÊMáyÊ biếnÊ thếÊ đượcÊ

kiểmÊtraÊđểÊđảmÊbảoÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊ

kỹÊthuậtÊvàÊanÊtoàn. 

-ÊĐóngÊ góiÊ vàÊ vậnÊ chuyển:Ê SauÊ khiÊ kiểmÊ

tra,ÊmáyÊbiếnÊthếÊđượcÊđóngÊgóiÊvàÊchuẩnÊ

bịÊđểÊgiaoÊđếnÊkháchÊhàng. 

b.ÊThịÊtrườngÊmáyÊbiếnÊthếÊcủaÊÚcÊvàÊxuÊ

hướng 

ThịÊ trườngÊmáyÊbiếnÊthếÊcủaÊÚcÊđangÊ

phátÊtriểnÊmạnhÊmẽ,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtrongÊlĩnhÊ

vựcÊmáyÊbiếnÊápÊphânÊphốiÊvàÊmáyÊbiếnÊ

ápÊ khô.Ê DướiÊ đâyÊ làÊ mộtÊ sốÊ xuÊ hướngÊ

chính: 

MáyÊ biếnÊ ápÊ dầu:Ê LoạiÊ máyÊ biếnÊ ápÊ

nàyÊđangÊchiếmÊưuÊthếÊnhờÊkhảÊnăngÊlàmÊ

mátÊ hiệuÊ quảÊ vàÊ tuổiÊ thọÊ cao.ÊCácÊ quốcÊ

giaÊ nhưÊ ÚcÊ đangÊ mởÊ rộngÊ mạngÊ lướiÊ

truyềnÊtảiÊvàÊ 

MáyÊbiếnÊápÊkhô:ÊVớiÊsựÊgiaÊtăngÊcủaÊ

cácÊdựÊánÊnăngÊlượngÊtáiÊ tạoÊvàÊyêuÊcầuÊ
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vềÊ anÊ toànÊ cháyÊ nổ,Ê máyÊ biếnÊ ápÊ khôÊ

đangÊ trởÊ thànhÊ lựaÊ chọnÊ phổÊ biếnÊ hơn.Ê

LoạiÊmáyÊ nàyÊ khôngÊ sửÊ dụngÊ chấtÊ lỏngÊ

làmÊmát,ÊgiúpÊgiảmÊnguyÊcơÊròÊrỉÊvàÊcháyÊ

nổ. 

XuÊhướngÊnăngÊlượngÊtáiÊtạo:ÊÚcÊđangÊ

tậpÊ trungÊvàoÊviệcÊphátÊ triểnÊnăngÊlượngÊ

táiÊ tạo,Ê điềuÊ nàyÊ tạoÊ cơÊ hộiÊ lớnÊ choÊ cácÊ

loạiÊ máyÊ biếnÊ ápÊ thânÊ thiệnÊ vớiÊ môiÊ

trường. 

VớiÊ sựÊ giaÊ tăngÊ củaÊ cácÊ dựÊ ánÊ năngÊ

lượngÊtáiÊtạo,ÊÚcÊđangÊtậpÊtrungÊvàoÊviệcÊ

nhậpÊ khẩuÊ cácÊ loạiÊ máyÊ biếnÊ thếÊ thânÊ

thiệnÊvớiÊmôiÊtrườngÊvàÊcóÊhiệuÊsuấtÊcao.Ê

ĐồngÊthời,ÊcácÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊtựÊ

doÊcũngÊtạoÊđiềuÊkiệnÊthuậnÊlợiÊchoÊviệcÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊlớn. 

NhuÊcầuÊvềÊmáyÊbiếnÊthếÊphânÊphốiÊvàÊ

côngÊsuấtÊcaoÊđangÊ tăngÊmạnhÊđểÊhỗÊ trợÊ

kếtÊnốiÊcácÊdựÊánÊnăngÊlượngÊtáiÊtạoÊnhưÊ

điệnÊ gióÊ vàÊ điệnÊmặtÊ trờiÊ vàoÊ lướiÊ điệnÊ

quốcÊ gia.Ê ĐặcÊ biệt,Ê việcÊ triểnÊ khaiÊ lướiÊ

điệnÊthôngÊminhÊ(smartÊgrid)ÊyêuÊcầuÊsửÊ

dụngÊmáyÊbiếnÊ ápÊ hiệnÊđạiÊ cóÊkhảÊnăngÊ

giámÊsátÊvàÊđiềuÊkhiểnÊtừÊxa,ÊgiúpÊtốiÊưuÊ

hóaÊ hiệuÊ suấtÊ vàÊ giảmÊ tổnÊ thấtÊ năngÊ

lượng.ÊÊ 

MáyÊbiếnÊthếÊ"xanh"Ê(greenÊtransform-

ers)ÊđangÊđượcÊưaÊchuộngÊtrongÊcácÊkhuÊ

vựcÊ đôÊ thịÊ vàÊ nhạyÊ cảmÊ vềÊ môiÊ trườngÊ

nhờÊ sửÊ dụngÊ chấtÊ lỏngÊ cáchÊ điệnÊ phânÊ

hủyÊsinhÊhọcÊvàÊthiếtÊkếÊtiếtÊkiệmÊkhôngÊ

gian.ÊChúngÊđặcÊbiệtÊphùÊhợpÊvớiÊcácÊdựÊ

ánÊnăngÊ lượngÊ táiÊ tạo,ÊmicrogridÊvàÊkhuÊ

vựcÊcóÊrủiÊroÊcaoÊvềÊmôiÊtrường.ÊÊ 

MáyÊbiếnÊápÊthôngÊminhÊtíchÊhợpÊcảmÊ

biếnÊvàÊcôngÊnghệÊInternetÊvạnÊvậtÊ(IoT)Ê

đangÊ dầnÊ thayÊ thếÊ cácÊ thiếtÊ bịÊ truyềnÊ

thống.Ê ChúngÊ choÊ phépÊ giámÊ sátÊ tìnhÊ

trạngÊthờiÊgianÊthực,ÊphânÊtíchÊdữÊliệuÊvàÊ

phảnÊứngÊnhanhÊvớiÊsựÊcố,ÊgiúpÊnângÊcaoÊ

độÊtinÊcậyÊvàÊhiệuÊquảÊcủaÊlướiÊđiện.Ê 

NgànhÊcôngÊnghiệpÊkhaiÊ thácÊmỏ,ÊsảnÊ

xuấtÊ vàÊ nôngÊ nghiệpÊ tiếpÊ tụcÊ làÊ nhữngÊ

ngườiÊ tiêuÊ thụÊ chínhÊ máyÊ biếnÊ ápÊ côngÊ

suấtÊ lớn.ÊBênÊcạnhÊđó,Ê sựÊphátÊ triểnÊcủaÊ

hạÊ tầngÊ sạcÊxeÊđiệnÊ (EV)ÊđẩyÊmạnhÊnhuÊ

cầuÊvềÊmáyÊbiếnÊthếÊchuyênÊdụngÊchoÊcácÊ

trạmÊsạcÊnhanhÊvàÊsiêuÊnhanh.ÊÊ 

TheoÊdựÊbáo,Ê thịÊ trườngÊmáyÊbiếnÊthếÊ

tạiÊ ÚcÊ sẽÊ tăngÊ trưởngÊ vớiÊ tỷÊ lệÊ tăngÊ

trưởngÊ hàngÊ nămÊ (CAGR)Ê 5,8%Ê trongÊ

giaiÊ đoạnÊ 2024–2031.Ê ĐặcÊ biệt,Ê phânÊ

khúcÊmáyÊbiếnÊ thếÊ côngÊ suấtÊ trungÊbìnhÊ

(60–100ÊMVA)Ê dựÊ kiếnÊ sẽÊ cóÊmứcÊ tăngÊ
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trưởngÊmạnhÊmẽÊnhấtÊnhờÊvàoÊsựÊmởÊrộngÊcủaÊcácÊdựÊánÊnăngÊlượngÊtáiÊtạoÊvàÊcôngÊ

nghiệp.Ê 

2. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnguồnÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

ÚcÊcóÊmứcÊnhậpÊsiêuÊlớnÊtrongÊlĩnhÊvựcÊmáyÊbiếnÊthế,ÊvớiÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊvượtÊxaÊxuấtÊ

khẩu.ÊTrungÊQuốcÊlàÊnguồnÊcungÊcấpÊmáyÊbiếnÊthếÊlớnÊnhấtÊchoÊÚc,ÊchiếmÊtỷÊtrọngÊđángÊkểÊ

trongÊ tổngÊnhậpÊkhẩu.ÊMặcÊdùÊcóÊsựÊ tăngÊ trưởngÊ trongÊnhậpÊkhẩu,ÊnhưngÊxuấtÊkhẩuÊmáyÊ

biếnÊthếÊcủaÊÚcÊvẫnÊởÊmứcÊthấp,ÊchoÊthấyÊthịÊ trườngÊnộiÊđịaÊvẫnÊchủÊyếuÊdựaÊvàoÊnguồnÊ

cungÊtừÊnướcÊngoài. 

NămÊ2022,Ê trịÊ giáÊnhậpÊkhẩuÊmáyÊbiếnÊ thếÊ vàoÊÚcÊđạtÊ hơnÊ80,05Ê triệuÊUSD.ÊSauÊđó,Ê

trongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊÚcÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊvàÊđạtÊ110,3ÊtriệuÊ

USDÊvàÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊlàÊ147,1ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ2024. 

TổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmáyÊbiếnÊthếÊsangÊthịÊtrườngÊÚcÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊ

sáchÊ cácÊ quốcÊ giaÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ

máyÊbiếnÊthếÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊÚc,Ê

trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ63,9Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ57,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊ Úc.Ê

NguồnÊ cungÊ ứngÊ đứngÊ thứÊ haiÊ vềÊ kimÊ

ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ máyÊ biếnÊ thếÊ làÊ TháiÊ

LanÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 11,8Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ10,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊÚc.Ê In-đô-

nê-xi-aÊđứngÊ thứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ10,1ÊtriệuÊUSD.ÊHànÊQuốcÊđứngÊ

thứÊ tưÊ trongÊ sốÊ cácÊ quốcÊ giaÊ cóÊ trịÊ giáÊ

xuấtÊkhẩuÊmáyÊbiếnÊthếÊlớnÊnhấtÊsangÊÚc,Ê

kimÊngạchÊxuấtÊ khẩuÊ củaÊHànÊQuốcÊđạtÊ

7,7Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 7Ê %Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

Úc.ÊViệtÊNamÊxếpÊvịÊtríÊthứÊnămÊvớiÊkimÊ

ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 5,9Ê triệuÊ USD,Ê

chiếmÊ 5,3%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊÚc.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊ máyÊ biếnÊ thếÊ củaÊ 10Ê nguồnÊ cungÊ

ứngÊ chínhÊ sangÊ thịÊ trườngÊÚcÊ đạtÊ 106,6Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ96,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊ khẩuÊ sảmÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊÚc.Ê

TổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmáyÊbiếnÊthếÊcủaÊ

cácÊ nguồnÊ cungÊứngÊ khácÊ đạtÊ 3,78Ê triệuÊ

USD,Ê chiếmÊ3,4%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊcủaÊÚc. 

TrongÊnămÊ2024,ÊvớiÊmứcÊtăngÊtrưởngÊ

lênÊ đếnÊ 535,3%Ê soÊ vớiÊ nămÊ 2023,Ê ViệtÊ

NamÊđãÊvượtÊTháiÊLan,ÊIn-đô-nê-xi-aÊvàÊ

HànÊ QuốcÊ đểÊ đứngÊ vịÊ tríÊ thứÊ haiÊ cácÊ

nguồnÊcungÊứngÊ lớnÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊ

thếÊ sangÊ thịÊ trườngÊÚc.ÊKimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊmáyÊbiếnÊthếÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊ

trườngÊ ÚcÊ đạtÊ 37,5Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ

25,5%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊÚc.ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊ

tụcÊ làÊquốcÊgiaÊcóÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmáyÊ

biếnÊthếÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊÚc,ÊđạtÊ

60,9Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 41,4%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

Úc.Ê HànÊ QuốcÊ đứngÊ thứÊ baÊ vớiÊ kimÊ

ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 16,9Ê triệuÊ USD,Ê

chiếmÊ11,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊÚc.ÊNămÊ2024,Ê

kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ In-đô-nê-xi-aÊ

vàÊ TháiÊ LanÊ cóÊ sựÊ sụtÊ giảmÊ lầnÊ lượtÊ làÊ

30,8%ÊvàÊ47,8%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊlầnÊ

lượtÊ xếpÊ vịÊ tríÊ thứÊ tưÊ vàÊ thứÊ nămÊ cácÊ

nguồnÊ cungÊ lớnÊmặtÊ hàngÊmáyÊ biếnÊ thếÊ

sangÊ thịÊ trườngÊÚc.Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê trongÊ

nămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊ tăngÊ vàÊ nằmÊ trongÊ danhÊ sáchÊ

cácÊ nguồnÊ cungÊ ứngÊ lớnÊmặtÊ hàngÊ máyÊ
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biếnÊthếÊsangÊthịÊtrườngÊÚcÊphảiÊkểÊđếnÊI-ta-li-a,ÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊMa-lai-xi-a.ÊCụÊthể,Ê

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊI-ta-li-aÊđạtÊ2,3Ê triệuÊUSD,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊ

NhĩÊKỳÊđạtÊ2,2ÊtriệuÊUSDÊvàÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMa-lai-xi-aÊđạtÊ2,2ÊtriệuÊUSD. 

CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊÚcÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ2ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmáyÊbiếnÊthếÊcủaÊÚcÊgiảmÊ9,2%Ê

soÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ34,7ÊtriệuÊUSD.ÊNếuÊnhưÊtrongÊ2ÊthángÊnămÊ2024,ÊViệtÊ

NamÊđứngÊthứÊhaiÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmáyÊbiếnÊthếÊsangÊthịÊtrườngÊÚcÊđạtÊ6,07ÊtriệuÊUSDÊ

thìÊtrongÊ2ÊthángÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmáyÊbiếnÊthếÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊÚcÊ

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊÚc 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊvớiÊ
2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

TrungÊQuốc 63.886.738 60.901.694 -4,7% 57,9% 41,4% 

ViệtÊNam 5.895.358 37.454.386 535,3% 5,3% 25,5% 

HànÊQuốc 7.705.353 16.921.628 119,6% 7,0% 11,5% 

In-đô-nê-xi-a 10.110.931 7.000.665 -30,8% 9,2% 4,8% 

TháiÊLan 11.807.750 6.164.060 -47,8% 10,7% 4,2% 

ẤnÊĐộ 3.218.025 3.099.999 -3,7% 2,9% 2,1% 

PhầnÊLan - 3.021.026 N/A 0,0% 2,1% 

I-ta-li-a 460.832 2.360.722 412,3% 0,4% 1,6% 

ThổÊNhĩÊKỳ 2.203.364 2.222.458 0,9% 2,0% 1,5% 

Ma-lai-xi-a 1.262.530 2.205.312 74,7% 1,1% 1,5% 
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giảmÊxuốngÊcònÊ3,08ÊtriệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊ

máyÊbiếnÊthếÊsangÊthịÊtrườngÊÚc.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmáyÊbiếnÊ

thếÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊÚcÊ trongÊ 2Ê thángÊ đầuÊ nămÊ 2025,Ê đạtÊ 17,4Ê triệuÊUSD.ÊKimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTháiÊLanÊtăngÊmạnhÊlênÊđếnÊ397,8%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ7,1Ê

triệuÊUSDÊđứngÊvịÊtríÊthứÊ2ÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊthếÊsangÊ

thịÊtrườngÊÚc.ÊVớiÊmứcÊtăngÊtrưởngÊlênÊđếnÊ498,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊẤnÊĐộÊ

vươnÊlênÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊthếÊsangÊthịÊtrườngÊ

ÚcÊđạtÊ3,8ÊtriệuÊUSD.ÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊIn-đô-nê-xi-aÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊthếÊsangÊÚcÊtrongÊhaiÊthángÊđầuÊnămÊ2025. 

CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊÚcÊ2T/2024ÊvàÊ2T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊÚc 
TrịÊgiáÊNKÊ
2T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
2T/2025 

2T/2025ÊsoÊ
vớiÊ2T/2024 

TrungÊQuốc 14.654.029 17.362.257 18,5% 

TháiÊLan 1.433.214 7.134.246 397,8% 

ẤnÊĐộ 628.170 3.757.712 498,2% 

ViệtÊNam 6.075.004 3.087.159 -49,2% 

ThổÊNhĩÊKỳ 686.141 1.797.581 162,0% 

In-đô-nê-xi-a 976.964 470.331 -51,9% 

HàÊLan  436.908 N/A 

VươngÊquốcÊAnh  279.810 N/A 

NamÊPhi  172.580 N/A 

Úc  128.813 N/A 

I-ta-li-a 21.281 75.009 252,5% 

HànÊQuốc 12.378.435 4.107 -100,0% 

Ma-lai-xi-a 1.351.860 - -100,0% 
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TỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊÚcÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊÚcÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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2. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmáyÊbiếnÊthếÊvàoÊÚcÊtừÊViệtÊNam 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊthếÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ4,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊ

chiếmÊ6,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊthếÊcủaÊÚc.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊnhẹÊđạtÊ5,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ5,3%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊ cùngÊ loạiÊ củaÊÚc.ÊSangÊđếnÊnămÊ2024,Ê tổngÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊthếÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđạtÊ

37,5Ê triệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ25,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊÚc.ÊTrongÊ

giaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊ

mạnhÊvàÊViệtÊNamÊlàÊmộtÊtrongÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊ

thếÊsangÊthịÊtrườngÊÚc. 

TổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmáyÊbiếnÊthếÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊÚcÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊhaiÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmáyÊbiếnÊthếÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊ
sụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ3,1ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ49,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó. 
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TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmáyÊbiếnÊthếÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊÚcÊtrongÊ2T/2024ÊvàÊ2T2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3. CảnhÊbáoÊvàÊkhuyếnÊnghị 

ÚcÊđãÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ chốngÊbánÊpháÊgiáÊ đốiÊ vớiÊmáyÊ biếnÊ thếÊ nhậpÊkhẩuÊ từÊĐàiÊLoanÊ
(TrungÊQuốc)ÊvàÊIn-đô-nê-xi-a. 

TrongÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊ tăngÊ trưởngÊmạnhÊvàÊViệtÊ
NamÊlàÊmộtÊtrongÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊmáyÊbiếnÊthếÊsangÊthịÊ
trườngÊÚc. 

VớiÊtỷÊtrọngÊđángÊkểÊvàÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊđộtÊbiến,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ
khẩuÊcầnÊtheoÊdõiÊkhảÊnăngÊÚcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊ
nàyÊcủaÊViệtÊNamÊnếuÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊvớiÊgiáÊtrịÊlớnÊtrongÊthờiÊgianÊ
tới. 

CácÊ doanhÊ nghiệpÊ sảnÊ xuất/xuấtÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ liênÊquanÊ chủÊ độngÊnghiênÊ cứu,Ê nắmÊ
vữngÊquyÊđịnh,ÊtrìnhÊtự,ÊthủÊtụcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊÚcÊvàÊdựÊkiếnÊchiếnÊlượcÊxửÊ
lýÊphùÊhợpÊvớiÊdoanhÊnghiệp;ÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊvàÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊđểÊphânÊtánÊrủiÊ
roÊbịÊÚcÊđiềuÊtraÊbánÊpháÊgiá.ÊĐồngÊthờiÊcầnÊthườngÊxuyênÊphốiÊhợp,ÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊchoÊ
CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊnhậnÊđượcÊsựÊhỗÊtrợÊkịpÊthờiÊtrongÊtrườngÊhợpÊdoanhÊnghiệpÊ
bịÊđiềuÊtra. 

THÔNG TIN XUẤT NHẬP KHẨU 



BẢNÊTINÊPVTMÊ&ÊCBSÊ-ÊSốÊ13Ê–2025 

CỤCÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
TRUNGÊTÂMÊTHÔNGÊTINÊVÀÊCẢNHÊBÁOÊÊÊ 

28 Trang 

   

ThựcÊhiệnÊbởi 

 

TRUNGÊTÂMÊTHÔNGÊTINÊVÀÊCẢNHÊBÁO 

 

ĐịaÊchỉ:ÊSốÊ23ÊNgôÊQuyền,Ê 

HoànÊKiếm,ÊHàÊNội 

E-mail:Êciew@moit.gov.vn 

Website:Êwww.trav.gov.vn 

 

ChịuÊtráchÊnhiệmÊnộiÊdung 

ĐỗÊThịÊSa 

PhóÊGiámÊđốcÊTrungÊtâm 

 

NhómÊThựcÊhiện:ÊÊCIEW 

ThiếtÊkế:ÊNguyễnÊMạnhÊHùng 

 
BảnÊquyềnÊcủaÊTRAV 

BỘÊCÔNGÊTHƯƠNG 
CỤCÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠI 


